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	Số học
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	Yếu tố hình học
Giải bài toán liên quan đến tính diện tích hình tam giác; hình thang, hình tròn; HHCN và HLP
Toán chuyển động đều
	Số câu
	01
	
	
	
	01
	01
	
	
	03

	
	
	Câu số
	2
	
	
	
	4
	8
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	0,5
	1,5
	
	
	3

	Tổng số câu
	02
	
	02
	01
	02
	01
	01
	01
	10

	Tổng số điểm
	2
	3,5
	03
	1,5
	10

	TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG
Họ và tên: ……………………
Lớp: 5….
	BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI NĂM
Năm học: 2017 - 2018
Môn: Toán - Lớp 5
Thời gian làm bài: 40 phút


 (
Nhận xét
) (
Điểm
)
	



	


Câu 1.(1điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Ch÷ sè 8 trong sè 17,308 thuéc hµng nµo?
A. Hµng ®¬n vÞ	   B. Hµng tr¨m        C. Hµng phÇn tr¨m        D. Hµng phÇn ngh×n 
Câu 2. (1điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
          Một hình lập phương cã diÖn tÝch xung quanh lµ 100cm2. Nh­ vËy thÓ tÝch cña h×nh lËp ph­¬ng ®ã lµ.  
A. 125cm3                 B. 625cm3                     C. 75cm3                D. 25cm3  

Câu 3. (1điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy  số viên bi có màu: 
A. Nâu 		B. Đỏ 			C. Xanh 		D. Trắng
Câu 4. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Diện tích của một hình tròn có chu vi 1,884 cm là:
    A. 0,2826cm      B. 0,942cm         C. 0,942cm2              D. 0,2826cm2
Câu 5. (1điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:Một hình thang có đáy bé là 10cm, đáy lớn 20 cm, chiều cao bằng 1,5 dm.Vậy diện tích hình thang  đó là:
A.  450cm2                  B.   45 cm2             C. 225 cm2                D. 22,5 cm2
Câu 6. (0,5 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm để có câu trả lời đúng:
        Số tự nhiên A lớn nhất để 3,14 x A < 10 là:  A = …..
Vì:…………………………………………………………………………………………                                          
Câu 7. Đặt tính rồi tính: (1,5 điểm)
        a, 985  – 56,39                         b, 28,5 : 2,5                         c, 12,4 x 3,05
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8. (1,5 điểm). Hai thành phố A và B cách nhau 135 km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42 km/giờ. Sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?
	
	

	

	

	

	

	

	


Câu 9. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

	        a, 42m3 3dm3 = ………… …dm3
	b, 503 m = …………. km

	        c, 15,4ha = ……. ha  ………dam2
	d, 8,6 tạ = ………….. kg



  C©u 10. (1 ®iÓm)                                                                                          




          Tính nhanh :  +  29 + 75%  30 + 0,75  40                                  
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